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TIẾT 1:  

 

 Nội dung bài học 

 1.Thực hiện nền kinh tế nhiều 

thành phần. 

a. Khái niệm thành phần kinh 

tế và tính tất yếu khách quan 

của nền kinh tế nhiều thành 

phần. 

- Khái niệm thành phần kinh 

tế. 

+ Là kiểu quan hệ kinh tế 

dựa trên một hình thức  sở 

hữu nhất định về TLSX. 

- Tính tất yếu khách quan 

của sự tồn tại nền kinh tế 

nhiều thành phần ở nước ta. 

+ Do vẫn tồn tại một số 

thành phần kinh tế của xã hội 

trước đây. 

+ Trong quá trình xây dựng 

quan hệ sản xuất mới lại xuất 

hiện thêm một số thành phần 

kinh tế mới: kinh tế nhà 

nước, kinh tế tập thể. 

+ Nước ta LLSX thấp kém, 

nhiều trình độ khác nhau. 

 

 

 

 + Nội dung câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1: Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất 

định về 

A. đối tượng lao động. B. công cụ lao động. 

C. quan hệ sản xuất. D. tư liệu sản xuất. 

Câu 2: Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất 

là 

A. thành phần kinh tế. B. quan hệ sản xuất. 

C. lực lượng sản xuất. D. thành phần đầu tư. 

Câu 3: Chính sách phát triển nền kinh tế mà Đảng bà Nhà nước ta đang thực hiện là gì? 

A. Kinh tế thị trường tự do cạnh tranh 

B. Kinh tế thương mại tăng cường hội nhập 



C. Kinh tế tư nhân theo hướng xã hội hóa 

D. Kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa 

Câu 4: Sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay là một tất yếu khách quan, 

vì nước ta đang trong thời kì 

A. xây dựng CNXH. B. quá độ lên TBCN. 

C. quá độ tiến lên CNXH. D. xây dựng XH Cộng sản. 

Câu 5: Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào nội dung nào dưới đây? 

A. Nội dung của từng thành phần kinh tế. B. Biểu hiện của từng thành phần kinh tế. 

C. Hình thức sở hữu. D. Vai trò của các thành phần kinh tế . 

Câu 6: Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định các thành phần kinh tế? 

A. Nội dung  thành phần kinh tế. 

B. Hình thức sở hữu về đối tượng lao động. 

C. Vai trò của các thành phần kinh tế. 

D. Hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất. 

Câu 7: Hành động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện 

nền kinh tế nhiều thành phần? 

A. Chăm chỉ học tập, tu dưỡng rèn luyện. 

B. Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao. 

C. Tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội. 

D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất. 

 

Câu 1: Trình bày khái niệm thành phần kinh tế và căn cứ để xác định thành phần 

kinh tế ở nước ta. Phân tích tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều 

thành phần ở nước ta. 

 

TIẾT 2:  

 

 Nội dung bài học 

 b. Các thành phần kinh tế ở nước ta. 

- Kinh tế Nhà nước: 

+ Bản chất: Dựa trên hình thức sở hữu Nhà nước 

về TLSX. 

+ Hình thức biểu hiện: Các doanh nghiệp Nhà 

nước, ngân sách, quỹ dự trữ quốc gia, Ngân hàng 

NN, quỹ bảo hiểm nhà nước, các tài sản thuộc sở 

hữu nhà nước. 

+ Vai trò: Giữ vai trò chủ đạo, giữ vị trí then 

chốt, là lực lượng vật chất quan trọng, là công cụ 

để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền 

kinh tế. 

- Kinh tế tập thể: 

+ B/c: Dựa trên hình thức sở hữu tập thể về 

TLSX. 



+ Hình thức: Gồm nhiều hình thức hợp tác đa 

dạng, mà HTX là nòng cốt. 

+ Vai trò: Ngày một phát triển và cùng với kinh 

tế NN hợp thành nền tảng  của nền kinh tế quốc 

dân. 

- Kinh tế tư nhân. 

+ B/c: Dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về 

TLSX. 

+ Hình thức: Kinh tế cá thể tiểu chủ; kinh tế tư 

bản tư nhân. 

+ Vai trò: Có vị trí quan trọng là một trong 

những động lực của nền kinh tế. 

- Kinh tế tư bản Nhà nước: 

+ B/c: Dựa trên hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn 

giữa KTNN với TBTN trong hoặc ngoài nước 

như thông qua hợp tác, liên doanh. 

+ Hình thức: Các cơ sở KT liên doanh, liên kết 

giữa NN ta với TB trong và ngoài nước. 

+Vai trò: Nhằm thu hút vốn, công nghệ, thương 

hiệu, hơn nữa còn nâng cao sức cạnh tranh  

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: 

+ B/c:  Đây là thành phần kinh tế dựa trên hình 

thức sở hữu vốn của nước ngoài (100% vốn nước 

ngoài). 

+ Hình thức:  Xí nghiệp, Công ty có 100% vốn 

nước ngoài SX-KD ở Việt Nam. 

+ Vai trò: Thu hút vốn, trình độ công nghệ cao, 

kinh nghiệm quản lý SX-KD và giải quyết thêm 

việc làm cho người LĐ. 

 + Nội dung câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1: Doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên thuộc thành phần kinh tế nào sau đây? 

A. kinh tế nhà nước.   ` B. kinh tế tư nhân. 

C. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. D. kinh tế tập thể. 

Câu 2: Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo, 

nắm giữ các vị trí, các lĩnh vực then chốt? 

A. Có vốn nước ngoài. B. Nhà nước. 

C. Tập thể. D. Tư nhân. 

Câu 3: Thành phần kinh tế nào sau đây ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền 

kinh tế quốc dân? 

A. Kinh tế tư nhân. B. Kinh tế tư bản Nhà nước. 

C. Kinh tế tập thể. D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 4: Trong thành phần kinh tế tập thể hình thức kinh tế nào là nòng cốt? 



A. Doanh nghiệp. B. Hợp tác xã. C. Công ty. D. Nhà máy. 

Câu 5: Kinh tế  có vốn đầu tư nước ngoài là thành phần kinh tế dựa trên 

A. hình thức sở hữu vốn của nước ngoài. 

B. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất. 

C. hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất. 

D. hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. 

Câu 6: Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên 

A. hình thức sở hữu tư bản nhà nước về tư liệu sản xuất. 

B. hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất. 

C. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất. 

D. hình thức sở hữu của nhân dân về tư liệu sản xuất. 

Câu 7: Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây? 

A. Kinh tế nhà nước B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

C. Kinh tế tư nhân D. Kinh tế tập thể 

Câu 8: Thành phần kinh tế nào bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ dự trữ quốc 

gia, các quỹ bảo hiểm, tài sản nhà nước có thể đem vào sản xuất kinh doanh 

A. Kinh tế tư nhân. B. Kinh tế tư bản Nhà nước. 

C. Kinh tế tập thể. D. Kinh tế nhà nước. 

Câu 9: Các quỹ dự trữ quốc gia thuộc thành phần nào dưới đây ? 

A. Kinh tế tư nhân B. Kinh tế nhà nước 

C. Kinh tế tập thể D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Câu 10: Lực lượng nòng cốt của kinh tế tập thể là 

A. tài sản thuộc sở hữu tập thể. B. hợp tác xã. 

C. công ty nhà nước. D. doanh nghiệp nhà nước. 

Câu 11: Kinh tế nhà nước có vai trò nào sau đây? 

A. Quan trọng. B. Then chốt. C. Cần thiết. D. Chủ đạo. 

Câu 12: Thành phần kinh tế nào sau đây có vai trò thu hút vốn đầu tư, khoa học công 

nghệ hiện đại, quản lí tiên tiến, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế? 

A. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. B. Kinh tế tập thể. 

C. Kinh tế tư bản Nhà nước. D. Kinh tế tư nhân. 

Câu 13: Thành phần kinh tế nào có quy mô vốn lớn, trình độ quản lí hiện đại, trình độ 

công nghệ cao? 

A. Tư nhân. B. Có vốn đầu tư nước ngoài. 

C. Tập thể. D. Nhà nước. 

Câu 14: Tập đoàn Macdonan  xin cấp phép để thành lập công ty tại Việt Nam, kinh 

doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Doanh nghiệp này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây? 

A. Nhà nước. B. Tư nhân. 

C. Tập thể. D. Có vốn đầu tư nước ngoài. 

 

Giáo viên giao nhiệm vụ học sinh làm bài tập sau 

 

Câu 1: Thành phần kinh tế nhà nước là gì? Phân tích vai trò của thành phần kinh tế 

nhà nước. Theo em cần phải làm gì để tăng cường vai trò của thành phần kinh tế nhà 

nước hiện nay ở nước ta? 

Câu 2: Thành phần kinh tế tập thể là gì? Vai trò và mối quan hệ giữa nó với thành 

phần kinh tế nhà nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 


